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I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
	- Kể tên được các yếu tố quyết định độ lớn nhiệt lượng một vật cần thu vào để nóng lên.
	- Viết được công thức tính nhiệt lượng, kể được tên, đơn vị các đại lượng có mặt trong công thức.
	- Mô tả được thí nghiệm và xử lí được bảng ghi kết quả thí nghiệm chứng tỏ nhiệt lượng phụ thuộc vào m, t và chất làm vật.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, để tìm hiểu vấn đề về sự phụ thuộc của nhiệt lượng vào những yếu tố nào.
- Năng lực hợp tác nhóm: Thảo luận nhóm xử lý bảng số liệu.
- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.
2.2. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận biết KHTN:  Xác định được sự phụ thuộc của nhiệt lượng vào khối lượng, nhiệt dung riêng của chất, độ biến thiên nhiệt độ. Từ đó đưa ra được công thức tính nhiệt lượng
- Năng lực tìm hiểu tự nhiên: Dựa vào bảng số liệu xác định sự phụ thuộc của nhiệt lượng vào khối lượng, nhiệt dung riêng của chất, độ biến thiên nhiệt độ. 
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng công thức tính nhiệt lượng thu vào hoặc tỏa ra của các chất.
3. Phẩm chất: 
- Trung thực trong việc báo cáo xử lý kết quả bảng số liệu
- Chăm chỉ đọc tài liệu, chuẩn bị những nội dung của bài học.
- Nhân ái, trách nhiệm: Hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài học.
- Học liệu: Đồ dùng dạy học: 
+ 2 giá thí nghiệm, 2 lưới amiăng, 2 đèn cồn (bấc được kéo lên đều nhau), 2 cốc thuỷ tinh chịu nhiệt, kẹp, 2 nhiệt kế (chỉ dùng để minh họa các thí nghiệm trong bài)
+ Bảng phụ ghi kết quả thí nghiệm bảng 24.1, 24.2.
2. Học sinh: 
- Nội dung kiến thức học sinh chuẩn bị trước ở nhà.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu:   Tạo hứng thú cho HS trong học tập, tạo sự tò mò cần thiết của tiết học.
Tổ chức tình huống học tập.
b) Nội dung: Nhận biết các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên
c) Sản phẩm: HS bước đầu đưa ra câu hỏi nghi vấn và những nhận thức thực tế về các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên.
d) Tổ chức thực hiện:


	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ 
-> Xuất phát từ tình huống có vấn đề:
- Giáo viên yêu cầu: 
+ Muốn đun 2 ấm nước nóng lên thì nhiệt lượng nước thu vào nhiều hay ít phụ thuộc vào những yếu tố nào?
- Học sinh tiếp nhận:
*Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh:  đưa ra những nhận định ban đầu.
- Giáo viên: theo dõi uốn nắn về các yếu tố cần nghiên cứu.
- Dự kiến sản phẩm: phụ thuộc vào lượng nước nhiều hay ít, đun sôi hay không sôi...
*Báo cáo kết quả: 
*Đánh giá kết quả:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 
->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học. Vào bài như SGK. Ngoài ra còn phụ thuộc vào đại lượng nào nữa không?
->Giáo viên nêu mục tiêu bài học: Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu nội dung kiến thức trả lời câu hỏi này.
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
a) Mục tiêu:   
- Kể tên được các yếu tố quyết định độ lớn nhiệt lượng một vật cần thu vào để nóng lên.
- Mô tả được thí nghiệm và xử lí được bảng ghi kết quả thí nghiệm chứng tỏ nhiệt lượng phụ thuộc vào m. 
Phân tích bảng kết quả thí nghiệm về số liệu có sẵn.
- Mô tả được thí nghiệm và xử lí được bảng ghi kết quả thí nghiệm chứng tỏ nhiệt lượng phụ thuộc vào t.
Phân tích bảng kết quả thí nghiệm về số liệu có sẵn.
- Mô tả được thí nghiệm và xử lí được bảng ghi kết quả thí nghiệm chứng tỏ nhiệt lượng phụ thuộc vào chất làm vật.
Phân tích bảng kết quả thí nghiệm về số liệu có sẵn.
- Viết được công thức tính nhiệt lượng, kể được tên, đơn vị các đại lượng có mặt trong công thức.
b) Nội dung: 
-HS biết được sự phụ thuộc của nhiệt lượng vào khối lượng, nhiệt dung riêng của chất, độ biến thiên nhiệt độ. Từ đó đưa ra được công thức tính nhiệt lượng
c) Sản phẩm: 
-HS hoàn thành được các câu C trong phiếu học tập cá nhân và nhóm. Từ đó rút ra sự phụ thuộc của nhiệt lượng vào các yếu tố. Đồng thời rút ra được công thức tính nhiệt lượng
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2.1: Thông báo về nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào những yếu tố nào?

	*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ:
- Giáo viên yêu cầu nêu: 
+ Đọc nội dung phần I/SGK để tìm hiểu vấn đề cần nghiên cứu.
- Học sinh tiếp nhận: 
*Học sinh thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh: 
+ Đọc SGK tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên.
- Giáo viên: 
+ Phải làm TN như nào để xác định được các yếu tố phụ thuộc này?
- Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào những yếu tố:
+ Khối lượng 
+ Độ tăng nhiệt độ của vật
+ Chất cấu tạo lên vật
*Báo cáo kết quả: Bên cột nội dung.
*Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:
	I. Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào những yếu tố nào?










- Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào những yếu tố:
+ Khối lượng 
+ Độ tăng nhiệt độ của vật
+ Chất cấu tạo lên vật


	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào khối lượng của vật

	*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên yêu cầu nêu yêu cầu:
+ Yêu cầu HS đọc thông tin mục 1, quan sát H24.1, nêu tên các dụng cụ và các bước tiến hành thí nghiệm.
Thảo luận nhóm kết quả thí nghiệm trong bảng 24.1SGK).
+ Thảo luận để trả lời C1,C2.
- Học sinh tiếp nhận: 
*Học sinh thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh: 
+ Phân tích bảng kết quả TN trong SGK để trả lời C1,2.
- Giáo viên: 
Nếu m tăng thì Q cũng tăng.
*Báo cáo kết quả: Kết luận bảng nội dung.
*Đánh giá kết quả:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:
	1. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào  khối lượng của  vật 














a. Thí nghiệm: H24.1.
b. Kết quả TN: Bảng 24.1.
c. Kết luận: m tăng thì Q cũng tăng.

	Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào  độ tăng nhiệt độ của vật.

	*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên yêu cầu nêu yêu cầu:
+ Yêu cầu HS đọc thông tin mục 2, quan sát H24.2, nêu tên các dụng cụ và các bước tiến hành thí nghiệm.
Thảo luận nhóm kết quả thí nghiệm trong bảng 24.2/SGK).
+ Thảo luận để trả lời C3,C4,C5.
- Học sinh tiếp nhận: 
*Học sinh thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh: 
+ Phân tích bảng kết quả TN trong SGK để trả lời C3,4,5.
- Giáo viên: 
- khi độ tăng to tăng thì Q cũng tăng.
*Báo cáo kết quả: Kết luận bảng nội dung.
*Đánh giá kết quả:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:
	2. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào  độ tăng nhiệt độ  của  vật.












a. Thí nghiệm: H24.2.
b. Kết quả TN: Bảng 24.2.
c. Kết luận: khi độ tăng to tăng thì Q cũng tăng.


	Hoạt động 2.4: Tìm hiểu về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào chất cấu tạo vật

	*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên yêu cầu nêu yêu cầu:
+ Yêu cầu HS đọc thông tin mục 3, quan sát H24.3, nêu tên các dụng cụ và các bước tiến hành thí nghiệm.
Thảo luận nhóm kết quả thí nghiệm trong bảng 24.3/SGK).
+ Thảo luận để trả lời C6,7.
- Học sinh tiếp nhận: 
*Học sinh thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh: 
+ Phân tích bảng kết quả TN trong SGK để trả lời C6,7.
- Giáo viên: 
Q phụ thuộc vào bản chất làm vật.
*Báo cáo kết quả: Kết luận bảng nội dung.
*Đánh giá kết quả:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:
	3. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào chất cấu tạo  vật.
	






a. Thí nghiệm: H24.3.
b. Kết quả TN: Bảng 24.3.
c. Kết luận: Q phụ thuộc vào bản chất làm vật.

	Hoạt động 2.4: Giới thiệu công thức tính nhiệt lượng.

	*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên yêu cầu nêu yêu cầu:
+ Yêu cầu HS đọc thông tin mục II nêu công thức tính nhiệt lượng.
- Học sinh tiếp nhận: 
*Học sinh thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh: 
+ Nêu và giải thích công thức tính nhiệt lượng.
- Giáo viên: Q = m.c.t
Q: nhiệt lượng vật thu vào (J).
m: khối lượng vật (kg).
∆t = t2- t1: độ tăng nhiệt độ (0C, oK)
C: nhiệt dung riêng (J/kgK).
*Báo cáo kết quả: Bên cột nội dung.
*Đánh giá kết quả:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:
	II. Công thức tính nhiệt lượng





              Q = m.c.t
Q: nhiệt lượng vật thu vào (J).
m: khối lượng vật (kg).
∆t = t2- t1: độ tăng nhiệt độ (0C, oK)
C: nhiệt dung riêng (J/kgK).
* Khái niệm (c) và bảng (c) của một số chất: Bảng 24.4 – SGK.



3. Hoạt động luyện tập 
a) Mục tiêu:   
- Dùng các kiến thức vật lí để Luyện tập củng cố nội dung bài học 
b) Nội dung:
- Hệ thống BT trắc nghiệm của GV trong phần Phụ lục 
c) Sản phẩm:
- HS hoàn thiện 8 câu hỏi trắc nghiệm
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm trả lời vào phiếu học tập cho các nhóm
*Thực hiện nhiệm vụ
Thảo luận nhóm. Trả lời BT trắc nghiệm
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trong phiếu học tập.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	Phụ lục (BT trắc nghiệm)
Câu 1: 
Câu 2: 
Câu 3: 
Câu 4: 
Câu 5: 
Câu 6: 
Câu 7: 
Câu 8: 



4. Hoạt động vận dụng
a) Mục tiêu:  
HS vận dụng các kiến thức vừa học giải thích, tìm hiểu các hiện tượng trong thực tế cuộc sống, tự tìm hiểu ở ngoài lớp. Yêu thích môn học hơn. 
b) Nội dung: 
- phiếu học tập cá nhân C8,C9, C10 phần vận dụng
c) Sản phẩm: 
-Hoàn thiện phiếu học tập 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ:
- Giáo viên yêu cầu nêu: HS đọc phần ghi nhớ.
+ Nêu kiến thức trọng tâm của bài.
- Học sinh tiếp nhận: lần lượt thực hiện các nhiệm vụ.
*Học sinh thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh: Thảo luận cặp đôi Nghiên cứu ND bài học để trả lời.
- Giáo viên: Điều khiển lớp thảo luận cặp đôi.
*Báo cáo kết quả: C8,C9, C10
*Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:
	III. Vận dụng




* Ghi nhớ/SGK.

C8. 
Muốn xác định nhiệt lượng vật thu vào cần tra bảng để biết độ lớn của nhiệt dung riêng của chất làm vật và đo độ lớn của khối lượng bằng cân, độ tăng nhiệt độ bằng nhiệt kế.
C9.
Nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ 20oC lên 50oC là:
Q = m.c(t2 – t1) = 5.380(50 - 20) = 57000J = 57 kJ
C10
2 lít nước có khối lượng m1 = 2 kg.
Khi nước sôi thì nhiệt độ của ấm và của nước đều bằng 100oC.
Nhiệt lượng nước cần thu vào để nước nóng lên 100oC là:
Q1 = m1.c1.Δt = 2.4200.(100 - 25) = 630000 J
Nhiệt lượng ấm cần thu vào để ấm nóng lên 100oC là:
Q2 = m2.C2.Δt = 0,5.880.(100 - 25) = 33000 J
Nhiệt lượng tổng cộng cần cung cấp là:
Q = Q1 + Q2 = 630000 + 33000 = 663000J = 663 kJ.




PHỤ LỤC: (BT TRẮC NGHIỆM)
Em hãy chọn đáp án mà em cho là đúng nhất trong các câu sau
Câu 1: Nhiệt lượng mà vật nhận được hay tỏa ra phụ thuộc vào:
A. khối lượng
B. độ tăng nhiệt độ của vật
C. nhiệt dung riêng của chất làm nên vật
D. Cả 3 phương án trên
Câu 2: Có 4 bình A, B, C, D đều đựng nước ở cùng một nhiệt độ với thể tích tương ứng là 1 lít, 2 lít, 3 lít, 4 lít. Sau khi dùng các đèn cồn giống hệt nhau để đun các bình này trong 8 phút ta thấy các nhiệt độ trong các bình này khác nhau. Hỏi bình nào có nhiệt độ cao nhất?
A. Bình A         B. Bình B         C. Bình C         D. Bình D
Câu 3: Gọi t là nhiệt độ lúc sau, t0 là nhiệt độ lúc đầu của vật. Công thức nào là công thức tính nhiệt lượng mà vật thu vào?
A. Q = m(t – t0)
B. Q = mc(t0 – t)
C. Q = mc
D. Q = mc(t – t0)
Câu 4: Nhiệt dung riêng của đồng lớn hơn chì. Vì vậy để tăng nhiệt độ của 3 kg đồng và 3 kg chì thêm 15°C thì:
A. Khối chì cần nhiều nhiệt lượng hơn khối đồng.
B. Khối đồng cần nhiều nhiệt lượng hơn khối chì.
C. Hai khối đều cần nhiệt lượng như nhau.
D. Không khẳng định được.
Câu 5: Chọn câu đúng khi nói về nhiệt dung riêng?
A. Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 đơn vị thể tích tăng thêm 1°C.
B. Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 kg chất đó tăng thêm 1°C.
C. Nhiệt dung riêng của một chất cho biết năng lượng cần thiết để làm cho 1 kg chất đó tăng thêm 1°C.
D. Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 g chất đó tăng thêm 1°C.
Câu 6: Chọn phương án sai:
A. Nhiệt lượng của vật phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng nhiệt độ và nhiệt dung riêng của vật.
B. Khối lượng của vật càng lớn thì nhiệt lượng mà vật thu vào để nóng lên càng lớn.
C. Độ tăng nhiệt độ của vật càng lớn thì nhiệt lượng mà vật thu vào để nóng lên càng nhỏ.
D. Cùng một khối lượng và độ tăng nhiệt độ như nhau, vật nào có nhiệt dung riêng lớn hơn thì nhiệt lượng thu vào để nóng lên của vật đó lớn hơn.
Câu 7: Để đun sôi 15 lít nước cần cung cấp một nhiệt lượng là bao nhiêu? Biết nhiệt độ ban đầu của nước là 20°C và nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K.
A. 5040 kJ         B. 5040 J         C. 50,40 kJ         D. 5,040 J
Câu 8: Một ấm nhôm có khối lượng 300 g chứa 0,5 lít nước đang ở nhiệt độ 25°C. Biết nhiệt dung riêng của nhôm, nước lần lượt là c1 = 880 J/kg.K, c2 = 4200 J/kg.K. Nhiệt lượng tối thiểu để đun sôi nước trong ấm là:
A. 177,3 kJ         B. 177,3 J         C. 177300 kJ         D. 17,73 J
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